
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BC-UBND        Bình Sơn, ngày       tháng      năm 2022 
                
                                         

BÁO CÁO 

Về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực  

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn huyện Bình Sơn 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 3172/SYT-KHTC ngày 

26/11/2022 về việc báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực 

phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; UBND huyện Bình Sơn báo cáo việc huy 

động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng 

trên địa bàn huyện như sau: 

Phần thứ nhất 

KHÁI QUÁT CHUNG 

Bình Sơn là một huyện đồng bằng ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, phía 

Bắc tiếp giáp với huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), phía Nam tiếp giáp với 

huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi, phía Tây tiếp giáp với huyện Trà 

Bồng và phía Đông giáp với biển Đông, diện tích tự nhiên 466,85km2, toàn huyện 

có 21 xã và 01 thị trấn. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bình Sơn 

trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh 

vực; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, tình hình an ninh, chính trị được giữ 

vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được ổn định, bộ mặt xã hội của huyện được 

thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, việc 

chăm lo sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. 

 

Phần thứ hai 

VIỆC HUY ĐỘNG , QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ 

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19; VIỆC THỰC HIỆN 

CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ CƠ SỞ, Y TẾ DỰ PHÒNG 

  

 A. VỀ VIỆC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC 

PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Không. 
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II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ HUY 

ĐỘNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

1. Công tác triển khai huy động các nguồn lực phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 

Trong  năm 2020-2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

đã ban hành các văn bản triển khai vận động ủng hộ kinh phí phòng chống dịch 

Covid-19 cụ thể sau: 

- Kế hoạch số 32/KH-MTTQ-BTT, ngày 23/3/2020 về việc Vận động ủng 

hộ phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 81/MTTQ-BTT, ngày 23/3/2020 

của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn về việc vận 

động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.                        

- Công văn số 282/MTTQ-BTT, ngày 29/5/2021 về việc vận động ủng hộ 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Kế hoạch số 82/KH-MTTQ-BTT ngày 22/7/2021 của Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về vận động ủng hộ bà con huyện Bình Sơn và 

tỉnh Quảng Ngãi đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và người dân ở 

thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

- Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-UBND-MT-HĐH ngày 30/7/2021, 

giữa UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Hội đồng hương Bình Sơn tại 

TP Hồ Chí Minh về tiếp nhận kinh phí và thực hiện hỗ trợ người dân Bình Sơn 

đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của 

đại dịch Covid-19. 

- Kế hoạch số 88/KH-MTTQ-BTT, ngày 20/8/2021 tiếp nhận kinh phí 

ủng hộ để mở rộng đối tượng xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trên địa bàn huyện 

Bình Sơn. 

- Kế hoạch số 89/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/9/2021 triển khai thực hiện 

Kế hoạch vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Công tác huy động nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 

2.1. Vận động, tiếp nhận tổng số tiền: 2.906.059.254 đồng, cụ thể: 

- Năm 2020, thực hiện theo Kế hoạch số 32/KH-MTTQ-BTT, ngày 

23/3/2020 tiếp nhận kinh phí ủng hộ của 137 cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ 

với tổng số tiền 945.712.000 đồng. 

- Năm 2021, tiếp nhận kinh phí ủng hộ của 381 lượt cơ quan, đơn vị, cá 

nhân ủng hộ với tổng số tiền 1.920.347.254 đồng, cụ thể như sau: 

+ Thực hiện theo Công văn số 282/MTTQ-BTT, ngày 29/5/2021 đã tiếp 

nhận của 138 cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ với tổng số tiền 640.132.254 

đồng. 
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+ Thực hiện theo Kế hoạch số 82/KH-MTTQ-BTT ngày 22/7/2021 đã 

tiếp nhận của 36 cơ quan, đơn vị và nhân dân trong huyện hưởng ứng ủng hộ với 

tổng số tiền 145.845.000 đồng.  

+ Thực hiện theo Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-UBND-MT-HĐH ngày 

30/7/2021 đã tiếp nhận 25 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ hỗ 

trợ người dân Bình Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng 

đại dịch Covid-19 với số tiền 660.650.000 đồng. 

+ Thực hiện theo Kế hoạch số 88/KH-MTTQ-BTT, ngày 20/8/2021 đã 

tiếp nhận của 02 Công ty ủng hộ để mở rộng đối tượng xét nghiệm sàn lọc 

Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Sơn với số tiền 320.000.000 đồng.  

+ Thực hiện theo Kế hoạch số 89/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/9/2021 đã 

tiếp nhận của 83 cơ quan, đơn vị trong huyện hưởng ứng ủng hộ, với số tiền 

120.020.000 đồng. 

+ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ Trung tâm y tế 

huyện: 20.000.000 đồng. 

+ Nguồn tỉnh chuyển về hỗ trợ người dân trong huyện gặp khó khăn do 

Covid theo Quyết định số 93/QĐ-BCT ngày 25/11/2021: 13.700.000 đồng 

- Năm 2022, nguồn tỉnh chuyển về hỗ trợ người dân trong huyện gặp khó 

khăn do Covid theo Quyết định số 101/QĐ-BCT ngày 10/01/2022: 40.000.000 

đồng 

2.2. Phân phối, sử dụng với tổng số tiền: 2.906.059.254 đồng, trong 

đó: 

- Năm 2020: Phân bổ  số tiền 945.712.000 đồng 

- Năm 2021: Phân bổ số tiền 1.800.327.254 đồng 

- Năm 2022: Phân bổ số tiền 160.020.000 đồng 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Ngoài ra Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội huyện 

đã huy động hàng nghìn ngày công phục vụ nấu ăn tại bếp ăn khu hậu cần phục 

vụ các khu cách ly và bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. 

3. Tình hình chi ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 

Thực hiện theo Quyết định phân bổ kinh phí của UBND tỉnh Quảng Ngãi, 

UBND huyện quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ cho người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ nguồn kinh phí tỉnh phân bổ 

cho các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện chi trả cho các đối tượng thụ 

hưởng. 

Ngoài ra, UBND huyện quyết định phân bổ kinh phí phục vụ cho công tác 

phòng chống dịch Covid-19 cho Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế 

huyện.  
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Tổng kinh phí đã phân bổ phục vụ phòng chống, dịch Covid-19 giai đoạn 

2020 - 2022:  56.946 triệu đồng.  

- Năm 2020: 33.694 triệu đồng, trong đó: 

 + Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ: 182 triệu đồng. 

+ Nguồn từ dự phòng ngân sách huyện, xã: 33.512 triệu đồng. 

 - Năm 2021: 17.506 triệu đồng, trong đó: 

 + Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ: 2.292 triệu đồng. 

 + Nguồn từ dự phòng ngân sách huyện, xã: 15.183 triệu đồng. 

 + Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang: 31 triệu đồng. 

  - Năm 2022: 5.764 triệu đồng, trong đó: 

 + Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ: 2.418 triệu đồng. 

 + Nguồn từ dự phòng ngân sách huyện, xã: 1.970 triệu đồng. 

+ Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang: 1.375 triệu đồng. 

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

B. VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ CƠ 

SỞ, Y TẾ DỰ PHÒNG 

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Không. 

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP 

LUẬT VỀ Y TẾ CƠ SỞ, Y TẾ DỰ PHÒNG 

1. Về hệ thống tổ chức 

Về lĩnh vực ngành Y tế, huyện Bình Sơn có Phòng Y tế huyện thực hiện 

chức năng tham mưu quản lý nhà nước; Trung tâm Y tế huyện và 22 Trạm Y tế 

xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

1.1. Phòng Y tế 

Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức 

năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ 

truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực 

phẩm; bảo hiểm y tế; dân số. 

Hiện nay Phòng Y tế có 02 biên chế gồm 01 Trưởng phòng và 01 chuyên 

viên có trình độ Đại học. Trong đó Trưởng phòng là Bác sỹ, chuyên viên là Kỹ 

sư Khoa học và Công nghệ thực phẩm. 

1.2. Trung tâm Y tế 

Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn thành lập theo Quyết định số 2163/QĐ-

UBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở hợp 
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nhất Bệnh viện đa khoa huyện Bình Sơn và Trung tâm Y tế dự phòng huyện 

Bình Sơn. 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 3870/QĐ-SYT ngày 

26/12/2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 2490/QĐ-SYT ngày 17 tháng 

12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 3870/QĐ-SYT ngày 26/12/2017 

của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi.  

* Cơ cấu bộ máy tổ chức: Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các 

Chi hội nghề nghiệp (Y, Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh). 

- Ban giám đốc gồm có: 03 người (01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc). 

- Các Hội đồng: 

+ Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện;  

+ Hội đồng thi đua khen thưởng; 

+ Hội đồng Khoa học – Kỹ thuật; 

+ Hội đồng Thuốc và Điều trị; 

+ Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn; 

+ Hội đồng người bệnh; 

+ Các Hội đồng khác được thành lập theo nhu cầu thực tế và theo quy 

định hiện hành. Thành viên các Hội đồng là cán bộ, viên chức của Trung tâm Y 

tế và làm việc tại Hội đồng theo chế độ kiêm nhiệm. 

- Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn gồm có: 05 phòng chức năng, 15 khoa, 

phòng chuyên môn và 22 Trạm y tế xã, thị trấn như sau: 

* Các phòng chức năng: 05 phòng  

1. Phòng Tổ chức - Hành chính;  

2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; 

3. Phòng Tài chính - Kế toán; 

4. Phòng Điều dưỡng TT & CTXH; 

5. Phòng Dân số. 

* Các khoa chuyên môn: 15 khoa 

1. Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS; 

2. Khoa Y tế công cộng; 

3. Khoa An toàn thực phẩm & Dinh dưỡng; 

4. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; 
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5. Khoa Khám bệnh đa khoa; 

6. Khoa Hồi sức cấp cứu, Chống độc; 

7. Khoa Nội tổng hợp – Bệnh nhiệt đới; 

8. Khoa Ngoại - Liên chuyên khoa;  

9. Khoa Nhi;  

10. Khoa Y học cổ truyền & Phục hồi chức năng; 

11. Khoa Dược - Vật tư y tế;  

12. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; 

13. Khoa Xét nghiệm; 

14. Khoa Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng; 

15. Phòng khám đa khoa thuộc Cơ sở 2 - TTYT huyện Bình Sơn. 

2. Về nhân lực tại y tế cơ sở, y tế dự phòng 

2.1. Trung tâm Y tế huyện: 

- Hiện nay có 185 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (Biên 

chế 171, hợp đồng theo Nghị định 68: 14), bao gồm: Bác sĩ: 27 (BSCKII: 01, BS 

CKI: 07); Dược sĩ: 11 (01 DSCKI, 05 DSĐH ); Y tế công cộng: 05 (01 Thạc sĩ); 

Y sĩ: 12; Kỹ thuật Y: 14 (05 Cử nhân); Điều dưỡng: 71 (09 Cử nhân); Hộ sinh: 

19; Khác: 26. 

- Chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

tại đơn vị có phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại.  

2.2. Trạm Y tế 

Trên địa bàn huyện có 22 Trạm Y tế xã, thị trấn với 135 cán bộ, viên 

chức. Trong đó: Bác sĩ 22; Dược sĩ 08 (Đại học 01, Cao đẳng 07); Y sĩ 30; Điều 

dưỡng 27 (Cử nhân 02); Nữ hộ sinh 41; Dân số viên: 05; Y tế công cộng: 02. 

2.3. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế dự phòng (Đào tạo, 

cơ cấu nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy, điều kiện bảo đảm và công tác tổ 

chức thực hiện theo quy định của pháp luật) 

- Đội ngũ nhân viên y tế được tập huấn cập nhật kiến thức thường xuyên, 

đảm bảo năng lực chuyên môn thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. 

- Nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh tại địa 

phương. 

- Tổ chức bộ máy hoạt động của y tế dự phòng trên địa bàn huyện dưới sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm Y tế, các bộ phận chuyên môn giúp 

việc gồm Khoa KSBT&HIV/AIDS, Khoa YTCC, Khoa ATTP&Dinh dưỡng và 

22 Trạm Y tế xã, thị trấn. 
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- Hàng năm, đơn vị đều tổ chức khám định kỳ sức khỏe cho cán bộ viên 

chức và người lao động công tác tại đơn vị để theo dõi sức khỏe lao động. 

- Đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động được trang bị các dụng cụ, 

thiết bị y tế đảm bảo nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong quá trình tiếp xúc 

với nguồn bệnh truyền nhiễm và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. 

3. Công tác hình thành cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn: 

3.1. Cơ sở khám chữa bệnh do nhà nước thành lập: 24 cơ sở, gồm:  

+ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Địa chỉ: 86 Võ Thị Đệ, thị trấn Châu 

Ổ, huyện Bình Sơn) gồm: 05 phòng chức năng, 15 khoa chuyên môn;  

+ Cơ sở 2 - Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (xã Bình Hải, huyện Bình 

Sơn)  

+ 22 Trạm Y tế xã, thị trấn (thuộc 22 xã, thị trấn). 

- Số cơ sở khám chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động: 24/24 cơ sở. 

- Số người được cấp chứng chỉ hành nghề: 

+ Trung tâm Y tế huyện: 157 người; số người hành nghề cơ hữu 139 

người, tỷ lệ người hành nghề cơ hữu 88,54%. 

+ Trạm Y tế xã, thị trấn: 133 người. 

3.2. Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 29 cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân hoạt 

động trên địa bàn các xã, thị trấn gồm: 

+ Thị trấn Châu Ổ: 20 cơ sở (15 cơ sở khám, chữa bệnh và 05 cơ sở nha 

khoa); 

+ Bình Thạnh: 01 cơ sở nha khoa; 

+ Bình Hải: 01 cơ sở khám, chữa bệnh; 

+ Bình Trung: 03 cơ sở khám, chữa bệnh Y học cổ truyền; 

+ Bình Long: 02 cơ sở khám, chữa bệnh; 

+ Bình Châu: 02 cơ sở khám, chữa bệnh; 

- Thực trạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn: đảm bảo về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, nhân lực đáp ứng các điều kiện đối với việc cấp giấy 

phép hoạt động theo quy định của pháp luật. 

4. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 

4.1. Tại các cơ sở khám, chữa bệnh do nhà nước thành lập 

Hoạt động khám chữa bệnh được tăng cường, chất lượng các dịch vụ y tế 

được cải thiện; tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế đã có 

chuyển biến tích cực, tạo được niềm tin cho người dân khi đến khám chữa bệnh. 

Đảm bảo công tác sơ cứu, cấp cứu, chuyển người bệnh nặng vượt khả năng điều 

trị lên tuyến trên kịp thời, nhanh chóng 24/24 giờ; đảm bảo phương tiện và các 
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điều kiện trang thiết bị, thuốc sơ cứu, cấp cứu phục vụ người bệnh; đội ngũ cán 

bộ y tế có tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ trong 

công tác sơ cứu, cấp cứu tại đơn vị. 

- Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đúng quy định của pháp 

luật, theo Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt động 

chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi phê duyệt, cấp phép. 

- Thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật, chuyển tuyến: thực hiện đúng Danh 

mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến đã được phê duyệt. 

- Thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng: triển 

khai thực hiện tương đối đầy đủ các kỹ thuật như: xét nghiệm tổng quát (sinh 

hoá, huyết học, vi sinh), siêu âm, nội soi, chụp X-quang kỹ thuật số, điện tim, 

điện não, đo chức năng hô hấp… 

- Không xảy ra sai sót chuyên môn trong quá trình triển khai thực hiện 

nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh.  

a) Kết quả khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện: 

 

TT Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

 

Năm 

2018 
Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

 

1 Kế hoạch giường bệnh Giường 170 230 230 230 230 

2 Số lần khám bệnh Lần 133.007 142.647 134.212 122.497 146.720 

3 
Số bệnh nhân điều trị 

ngoại trú 
Người 107.960 111.366 104.038 97.433 121.800 

4 Số BN điều trị nội trú Người 14.655 17.956 12.717 10.166 11.460 

5 
Tổng số ngày điều trị 

nội trú 
Ngày 76.268 88.259 73.180 60.614 67.732 

6 Bình quân ngày điều trị Ngày 5,2 4,9 5,75 6,0 5,9 

7 
Công suất sử dụng 

giường bệnh 
% 122,9 105,1 87,2 72,2 80,7 

8 Số lần xét nghiệm Lần 113.495 167.319 208.287 192.057 265.000 

9 Số lần chụp X-quang Lần 19.595 24.781 25.912 24.498 29.000 

10 Số lần siêu âm Lần 17.364 28.625 34.998 37.246 45.000 

11 Số lần điện tim Lần 10.665 10.579 13.310 15.235 16.000 

12 Số lần phẫu thuật Lần 1.291 1.729 1.972 1.811 1.800 

13 Số lần nội soi Lần 0 1.105 1.245 734 800 

 

b) Kết quả khám, chữa bệnh tại các Trạm Y tế xã: 

TT Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

1 Số lần khám bệnh Lần 127.255 130.552 130.160 127.110 109.000 

2 Số bệnh nhân điều trị Người 128 1.724 1.831 1.534 1.454 
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nội trú 

3 Số ngày điều trị nội trú Ngày 379 4.706 4.456 3.443 3.200 

4 Số bệnh nhân điều trị 

ngoại trú 
Người 123.573 122.575 126.488 123.651 

105.522 

5 Số lần siêu âm Lần 3.701 3.251 2.766 3.025 1.500 

6 Số lần điện tim Lần 1.144 844 904 874 800 
 

4.2. Tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân 

Các phòng khám trên địa bàn huyện thời gian qua đã được đầu tư và triển 

khai nhiều hoạt động cải tiến chất lượng, hoạt động chuyên môn đảm bảo theo 

giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

và chứng chỉ hành nghề của các cá nhân có liên quan; tạo thuận lợi cho người 

dân khi đến khám, chữa bệnh. Số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở này tương 

đối cao, chứng tỏ người dân đã tin tưởng vào chất lượng khám chữa bệnh của 

phòng khám, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. 

Hoạt động khám, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn huyện đã và đang 

phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng, tạo thành mạng lưới y tế xã 

hội rộng khắp, phát huy hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh 

và khả năng tiếp cận cơ sở y tế của nhân dân. Hệ thống y tế tư nhân trong nhiều 

năm qua đã có sự đóng góp không nhỏ vào kết quả chung đối với công tác chăm 

sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và còn được xem là trợ thủ đắc lực cho 

ngành y tế trong việc giám sát dịch bệnh tại địa bàn hoạt động. 

5. Tình hình đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế 

5.1. Tình hình đầu tư cơ sở vật chất 

* Tại Trung tâm Y tế huyện  

- Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn được xây dựng và đưa vào hoạt động 

năm 2005, tổng diện tích đất 15.000m2, diện tích xây dựng 3.536,44 m2, tổng 

diện tích sàn 5.861,44 m2, gồm 10 ngôi nhà đang sử dụng cùng mục đích phục 

vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. 

- Cơ sở hạ tầng được xây dựng kiên cố, đầy đủ các khoa, phòng chức 

năng theo mô hình bệnh viện. Trong những năm qua đơn vị đã chủ động đầu tư 

nâng cấp, sửa chữa lại một số khoa, phòng như: Khoa HSCC - Chống độc, Khoa 

Ngoại - Liên chuyên khoa, Khoa Nội tổng hợp - Bệnh nhiệt đới, Khoa Nhi, mở 

rộng Khoa xét nghiệm, Nhà để xe cho nhân viên, nâng cấp khu vực ngoại cảnh, 

hệ thống nhà vệ sinh, trang bị thêm quạt, điều hòa, hệ thống nước nóng lạnh sử 

dụng năng lượng mặt trời, bổ sung thêm tivi, ghế ngồi, cũng cố hệ thống chiếu 

sáng trong toàn bệnh viện. Đầu năm 2020, được UBND tỉnh cho chủ trương và 

hỗ trợ kinh phí để cải tạo, nâng cấp và mở rộng đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế 

huyện, đến nay cơ sở đã hoàn thiện khang trang, đưa vào sử dụng rất hiệu quả, 

tạo được sự đồng thuận và hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại 

Trung tâm Y tế huyện. 
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- Các điều kiện xử lý chất thải y tế đảm bảo theo quy định.  

- Các khoa, phòng bố trí hợp lý, thuận tiện cho hoạt động chuyên môn tại 

đơn vị. 

- Điều kiện an toàn bức xạ: Thực hiện đúng theo quy định hiện hành, nhân 

viên bức xạ được đánh giá liều chiếu xạ cá nhân 03 tháng/lần và có đầy đủ 

Chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ; thiết bị X-Quang được kiểm định định kỳ 

02 năm/lần, kết quả kiểm tra môi trường xung quanh không bị rò rỉ tia X. 

- Công tác phòng cháy, chữa cháy: Chỉ đạo triển khai các văn bản, ban 

hành các Quyết định liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và trang bị 

đầy đủ phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy theo quy định, cụ thể:  

+ Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy; 

Quyết định thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy; ban hành Nội qui phòng cháy, 

chữa cháy; Qui chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy; Quyết 

định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa 

cháy Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. 

+ Dụng cụ, thiết bị, phương tiện chữa cháy tại Trung tâm Y tế được trang 

bị đầy đủ, đảm bảo các điều kiện phục vụ chữa cháy như: Nội quy, tiêu lệnh 

chữa cháy, bình chữa cháy xách tay, máy bơm chữa cháy chuyên dụng (02 cái), 

bể nước ngầm (02 bể), họng nước chữa cháy (ngoài nhà 06 cái, trong nhà 09 

cái), hệ thống báo cháy tự động được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN5738-2000 

và TCVN 3890-2009 gồm: 01 trung tâm xử lý các đầu báo khói, báo nhiệt công 

tắc khẩn, chuông báo động và đèn báo cháy để phát hiện và cảnh báo, hạn chế 

tối đa thiệt hại do cháy gây ra. 

- Khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại: Thực hiện tiệt trùng 

xử lý dụng cụ y tế tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, tại khoa có đầy đủ trang 

thiết bị hấp, sấy tập trung, đảm bảo thực hiện tốt việc tiệt trùng xử lý dụng cụ y 

tế theo quy định. 

* Tại các Trạm Y tế xã 

- Trước tháng 4 năm 2020, huyện Bình Sơn có 25 Trạm y tế xã, thị trấn.  

- Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 14/02/2020 của UBND 

huyện Bình Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-

UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi; Trung tâm Y tế 

huyện đã hoàn thành việc sáp nhập các Trạm Y tế xã, thị trấn thuộc diện sắp 

xếp, sáp nhập và đi vào hoạt động ổn định từ ngày 01/4/2020, gồm các Trạm Y 

tế xã: Bình Phú và Bình Tân thành Bình Tân Phú; Bình Thanh Đông và Bình 

Thanh Tây thành Bình Thanh; Bình Thới và Thị trấn Châu Ổ thành Thị trấn 

Châu Ổ. Hiện nay, huyện Bình Sơn có 22 Trạm y tế xã, thị trấn. 

Các Trạm Y tế xã, thị trấn phần lớn được xây dựng cơ bản đảm bảo các 

phòng làm việc và thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân, trong đó 

có một số Trạm y tế mới được xây dựng và đưa vào sử dụng tại các xã như: 
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Bình Hải, Bình Trị và một số Trạm Y tế ở các xã mới được đầu tư nâng cấp sửa 

chữa như: Bình Châu, Bình Chánh, Bình Chương, Bình Long, Bình Dương. 

Tháng 9 năm 2021, được hỗ trợ từ Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển 

hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”. Đến nay công trình xây dựng, cải 

tạo, nâng cấp mở rộng và sửa chữa lại 04 Trạm Y tế xã như: Bình Châu, Bình 

Hòa, Bình Nguyên, Bình An đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

Tháng 9 năm 2022, UBND huyện đã phân bổ kinh phí đầu tư sữa chữa 

Trạm y tế xã Bình Phú (cũ) để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh cho nhân 

dân trên địa bàn sau thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 867 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội.  

5.2. Tình hình đầu tư trang thiết bị y tế 

* Tại Trung tâm Y tế huyện 

Hiện nay, tại Trung tâm Y tế huyện được đầu tư mua sắm và hỗ trợ nhiều 

trang thiết bị hiện đại như: Máy siêu âm màu 4D; máy nội soi thực quản, dạ dày, 

tá tràng; máy X-quang kỹ thuật số; máy sinh hóa bán tự động; máy sinh hóa tự 

động; máy huyết học tự động; máy đo chức năng hô hấp; máy Gene Xpert; máy 

định lượng HbA1c; máy điện não đồ; điện tâm đồ; máy Dupler tim thai; máy 

sinh hóa nước tiểu; máy tạo ôxy di động; máy chụp X-quang; máy Mornitor theo 

dõi bệnh nhân; hệ thống sắc thuốc Đông y… 

* Tại các Trạm Y tế xã 

Tại các Trạm Y tế xã, thị trấn đáp ứng được 70% trang thiết bị phục vụ 

khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt có 10 Trạm y tế xã được đầu tư máy 

Siêu âm như: Bình Châu, Bình Tân Phú, Bình Hòa, Bình Thanh, Bình Dương, 

Bình Nguyên, Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Chương, Bình Khương và 22/22 Trạm 

y tế xã được đầu tư máy Điện tim để hỗ trợ trong chẩn đoán bệnh. 

* Tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân 

Lấy tiêu chí sự hài lòng của người bệnh khi đến khám, chữa bệnh tại 

phòng khám là thành công của cơ sở nên trong những năm qua các cơ sở khám, 

chữa bệnh trên địa bàn huyện liên tục đầu tư các thiết bị y tế hiện đại phục vụ 

nhu cầu khám, chữa bệnh như: máy siêu âm 5D, máy điện tim, máy chụp X-

quang....   

Phần thứ ba 

NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đã đạt được  

- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế và 

các sở, ngành tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy và sự vào cuộc quyết liệt, 

đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nên việc huy động, quản lý 

và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch; công tác thực hiện chính sách, 
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pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết 

quả đáng khích lệ. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ 

huyện đến xã đã tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 

động Nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; 

ủng hộ, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các khu vực bị phong tỏa, các khu cách ly 

trên địa bàn huyện và bà con quê hương Bình Sơn gặp khó khăn do dịch bệnh tại 

các tỉnh phía Nam,… đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19.  

- Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện kịp thời, đầy đủ, hầu hết 

các chỉ tiêu chuyên môn và nhiệm vụ cơ bản đều được thực hiện kịp thời, đúng 

tiến độ. 

- Hoạt động khám chữa bệnh được tăng cường, chất lượng các dịch vụ y 

tế được cải thiện tốt hơn. Tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế 

đã có chuyển biến tích cực; thực hiện tốt các nội dung “Đổi mới phong cách, 

thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” một cách 

thiết thực theo chiều sâu. 

- Bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vật tư, vắc xin, sinh phẩm, trang thiết bị 

chuyên môn đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của người dân; quản lý, sử 

dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, an toàn và hiệu quả. 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai một cách chủ động với 

nhiều biện pháp.  

+ Từ năm 2018 - 2019 không có dịch lớn xảy ra, chỉ xảy ra một số ổ dịch 

nhỏ sốt xuất huyết tại các xã nhưng đã được khống chế kịp thời; không có 

trường hợp tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây dịch và các bệnh có vắc xin 

phòng ngừa.  

+ Từ năm 2020 đến hết Quý I năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện diễn biến hết sức phức tạp, dịch bệnh bùng phát, lan rộng, 

kéo dài, nhưng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và ý chí quyết tâm huyện 

Bình Sơn đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực cho công tác 

phòng chống dịch. Vì vậy, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn đã 

được triển khai thực hiện hiệu quả và Bình Sơn được đánh giá là điểm sáng 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tỉnh. 

- Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế triển khai một cách chủ 

động, tích cực, kết quả thực hiện phần lớn đạt được chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

- Đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, 

nghiệp vụ bước đầu đã phát huy được hiệu quả trong công tác, nhân lực được bố 

trí hợp lý tại các khoa, phòng đảm bảo số lượng cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ 

khám chữa bệnh cho người dân. 
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- Cơ sở vật chất được cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây mới mở rộng rất 

khang trang, sử dụng hiệu quả, người bệnh rất hài lòng khi đến khám chữa bệnh 

tại Trung tâm Y tế huyện. 

- Hầu hết các cơ sở hành nghề y ngoài công lập trên địa bàn huyện đều 

chấp hành tương tốt các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh.  

2. Những tồn tại, hạn chế 

- Chất lượng công tác khám chữa bệnh ở một số chuyên ngành, chuyên 

khoa sâu chưa cao; trình độ chuyên môn còn hạn chế, thiếu cán bộ có trình độ 

đại học đặc biệt là thiếu Bác sĩ. 

- Việc cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Y tế huyện hiện nay là không 

phù hợp: biên chế quá ít, lĩnh vực quản lý nhà nước nhiều, địa bàn quản lý rộng, 

do đó rất khó hoạt động. 

- Địa bàn huyện rộng, dân số đông, nhiều cụm công nghiệp phát triển nên 

tình hình giao lưu và di biến động dân số lớn, cộng với mô hình bệnh tật đa dạng 

đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch bệnh và triển khai các 

chương trình y tế. 

- Nguồn kinh phí chi cho công tác phòng chống dịch là rất lớn. Trong khi 

đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021 không đạt dự toán được 

UBND tỉnh, HĐND huyện giao, hụt thu ngân sách năm 2021. Vì vậy, nguồn 

ngân sách nhà nước để đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 gặp 

rất nhiều khó khăn.  

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ quy định hỗ trợ tiền ăn cho công dân cách ly y tế thuộc diện F0, F1 

(từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021) và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

có nhiều vướng mắc cụ thể: văn bản ban hành muộn hơn thời gian dịch diễn biến 

phức tạp (từ ngày 27/4/2021) nên công tác thanh quyết toán gặp nhiều khó khăn, 

đặc biệt là việc thu thập giấy tờ tùy thân của công dân thực hiện cách ly, điều trị; 

một số công dân không hợp tác khi triển khai thu thập giấy tờ tùy thân thanh 

quyết toán kinh phí... 

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Mạng lưới cán bộ chuyên môn y tế từ huyện đến xã, thị trấn còn mỏng, 

chưa chuyên môn hóa; Hạn chế nguồn nhân lực làm công tác thanh tra, kiểm tra 

và hậu kiểm. 

- Vai trò của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã chưa được phát 

huy một cách đúng mức, cấp xã chưa được phân bổ kinh phí để hoạt động; Công 

tác chỉ đạo điều hành còn chưa đồng bộ, chưa chú trọng đúng mức. 

- Tình hình dịch Covid-19 trong các năm từ 2020 đến quý I năm 2022 

diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Quảng Ngãi và 

huyện nhà nói riêng; thời gian giãn cách xã hội kéo dài, các hoạt động sản xuất, 
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kinh doanh, vận tải.... làm ảnh hưởng rất nặng nề đến sự phát triển kinh tế - xã 

hội, đến đời sống của người dân do đó việc huy động các nguồn lực, đặc biệt là 

kinh phí gặp nhiều khó khăn. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: 

- Đối với Chính phủ: Kiến nghị UBND tỉnh đề xuất Chính phủ cần có 

chính sách ưu đãi, đặc thù đối với cán bộ, nhân viên y tế công lập; chính sách 

khuyến khích, thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế; chính sách phụ cấp 

thâm niên cho cán bộ y tế công tác lâu năm (từ 5 năm công tác trở lên). 

- Đối với UBND tỉnh: Kiến nghị xem xét lại cơ cấu tổ chức và biên chế 

Phòng Y tế huyện: nếu để tồn tại cần có cơ chế tăng thêm biên chế để đảm bảo 

hiệu quả hoạt động; nếu với cơ cấu tổ chức và biên chế như hiện nay thì đề xuất 

giải thể Phòng Y tế và nhập về Văn phòng huyện để thống nhất trên địa bàn toàn 

tỉnh. 

- Đối với Sở Y tế: đề nghị Sở tăng cường hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị kỹ 

thuật, chuyên môn cho hệ thống y tế cơ sở. 

Trên đây là báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực 

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn huyện. UBND huyện Bình Sơn 

kính báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;  

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện;  

- CT, PCT(VX) UBND huyện;  

- Phòng Y tế;  

- Trung tâm Y tế; 

- VPH: CVP; CVVX;  

- Lưu: VT.                                                                                              

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Phạm Quang Sự 



Phụ lục  

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày     /12/2022 của UBND huyện Bình Sơn) 

        Đơn vị: đồng 

1 Nội dung 

Nguồn huy động 

đóng góp 
Phân bổ nguồn lực Còn dư 

Đóng góp 

bằng tiền 

Đóng 

góp 

bằng 

hiện 

vật 

Phân bổ theo 

quyết định của cấp 

có thẩm quyền 

Theo địa chỉ 

Bằng tiền 
Hiện 

vật 

Bằng tiền 
Hiện 

vật 
Bằng tiền 

Hiện 

vật 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=3-(5+7) 
10=4-

(6+8) 

 TỔNG CỘNG                 

I Năm 2020 945.712.000   803.462.000 0 142.250.000       

1 Hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện    128.412.000   46.800.000       

2 
Hỗ trợ UBND xã Bình Dương mua nhu yếu 

phẩm     30.000.000           

3 

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các bác sĩ, y sĩ, 

công an, bộ đội và những cán bộ trực tiếp 

tham gia phòng, chống dịch tại chốt kiểm dịch 

Khe Hai – Bình Thạnh, Bệnh viện dã chiến, 

Khu cách ly tập trung tại huyện 

    87.050.000           

4 
Hỗ trợ các ngư dân gặp khó khăn trong dịch 

Covid - 19 
    18.000.000           
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5 

BCĐ phòng chống dịch Covid – 19 huyện 

mua khẩu trang y tế cấp cho nhân dân (các đối 

tượng có nguy cơ lây nhiễm) và Nhiệt kế 

hồng ngoại  
    540.000.000           

6 Chuyển về Mặt trận tỉnh         95.450.000       

II Năm 2021 1.920.347.254   13.700.000   1.786.627.254   120.020.000   

1 Chuyển về Mặt trận tỉnh         786.627.254       

2 Hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện         340.000.000       

3 Hỗ trợ người dân Bình Sơn tại TP Hồ Chí 

Minh gặp khó khăn do Covid-19         660.000.000       

4 Mặt trận tỉnh chuyển hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do Covid     13.700.000           

III Năm 2022 40.000.000   160.020.000       0   

1 Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do covid-19 

(nguồn Mặt trận tỉnh chuyển)     40.000.000           

2 Hỗ trợ lực lượng Công an tham gia phòng, 

chống dịch     10.000.000           

3 Hỗ trợ lực lượng quân sự tham gia công tác 

phòng, chống dịch     20.000.000           

4 
Hỗ trợ lực lực đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên 

Trung tâm y tế huyện tham gia công tác 

phòng chống     60.020.000           

5 Hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn bị nhiễm Covid-19     30.000.000           

 Tổng cộng 2.906.059.254   977.182.000   1.928.877.254   0   
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